UỶ BAN NHÂN DÂN                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH QUẢNG NAM                                    Độc lập - Tự do- Hạnh phúc.


 Số : 4919 /QĐ-UBND                             Tam Kỳ, ngày  30  tháng 12  năm 2005.

QUYẾT ĐỊNH 

V/v phê duyệt đề cương, dự toán kinh phí xây dựng các đề án 

thực hiện Nghị quyết 39/NQ-TW trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.


UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ v/v ban hành Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng; Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 và Nghị định 07/2003/NĐ-CP ngày 30/01/2003 của Chính phủ về việc sửa đổi và bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư xây dựng và Nghị định số: 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 2 năm 2005 của Chính phủ về Quản lý đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số: 113/2005/QĐ-TTg ngày 20/5/2005 của Thủ tướng Chính phủ v/v Ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39/QN-TW ngày 16/8/2004 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế – xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung bộ đến năm 2010;

Căn cứ Công văn số: 540/UBDT-CSDT ngày 14/7/2005 của Uỷ ban Dân tộc vv/ xây dựng các đề án thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện NQ 39/NQ-TW;

Xét hồ sơ đề cương dự toán kèm theo Tờ trình số: 49/TT-DT ngày 14/12/2005 của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam v/v xin phê duyệt đề cương, dự toán chi tiết xây dựng các đề án thực hiện Nghị quyết 39/NQ-TW trên địa bàn tỉnh; 

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch & Đầu tư tại Tờ trình số: 638/TT-KH ngày 28/12/2005,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đề cương, dự toán kinh phí lập các đề án thực hiện Nghị quyết 39/NQ-TW trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, với các nội dung chính sau:

1. Mục tiêu của các đề án: 

- Rà soát, bổ sung, điều chỉnh và đề xuất một số chính sách đặc thù đối với các xã miền núi, biên giới; các đồng bào dân tộc thiểu số để thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội và bảo đảm an ninh quốc phòng khu vực miền núi và biên giới.

- Quy hoạch sắp xếp dân cư vùng dự án tới thôn (bản) thuộc diện định canh định cư (ĐCĐC), xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu cho cộng đồng, tạo điều kiện cho các hộ thuộc diện ĐCĐC có đủ tư liệu sản xuất, giúp đồng bào ổn định đời sống, cơ bản chấm dứt tình trạng du canh, du cư tự do, tạo nền tảng ĐCĐC bền vững, từng bước ổn định và phát triển kinh tế xã hội vùng dự án.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số (DTTS) được chuẩn hoá, đảm bảo về chất lượng, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu. Đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng quản lý cán bộ DTTS, xây dựng đội ngũ cán bộ lâu dài cho vùng Dân tộc và miền núi đáp ứng ngày càng cao yêu cầu của xã hội nói chung và ở vùng dân tộc nói riêng trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. 

2. Chủ đầu tư: Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam 

3. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện dự án.

4. Nội dung và phạm vi thực hiện của  các đề án:

4.1 Đề án chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế – xã hội đối với các xã miền núi và biên giới giai đoạn 2006-2010:

a. Đánh giá tình hình thực hiện các chính sách hiện nay trên địa bàn các xã miền núi, biên giới:

· Tình hình thực hiện các chính sách hiện nay

· Nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện các chính sách trong thời gian qua

· Những đề xuất và kiến nghị về các chính sách.

b. Nội dung đề án chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế – xã hội đối với các xã miền núi, biên giới:

· Mục tiêu

· Phạm vi và đối tượng: 

-   Các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế – xã hội đối với các xã miền núi, biên giới.

· Tổ chức thực hiện

c. Kết luận và kiến nghị

4.2 Đề án Định canh định cư đối với đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2006-2010:

a. Tình hình thực hiện công tác ĐCĐC trong thời gian qua:

· Khái quát đặc điểm vùng ĐCĐC

· Kết quả thực hiện công tác ĐCĐC trong thời gian qua.

· Đánh giá kết quả thực hiện công tác ĐCĐC trong thời gian qua.

b. Nội dung đề án về công tác ĐCĐC giai đoạn 20006-2010:

· Căn cứ xây dựng đề án

· Mục tiêu của đề án  ĐCĐC giai đoạn 2006-2010

· Phạm vi và đối tượng của dự án

· Nội dung đầu tư của dự án

· Thời gian thực hiện

· Tổng nhu cầu vốn thực hiện công tác ĐCĐC

· Hiệu quả của đề án

· Các giải pháp thực hiện đề án

· Tổ chức thực hiện

c. Các đề xuất và kiến nghị.

4.3 Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ người DTTS giai đoạn 2006-2010:

a. Đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ DTTS:

· Thực trạng đội ngũ cán bộ DTTS của tỉnh ta hiện nay

· Thực trạng của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ DTTS 3 cấp (tỉnh, huyện, xã)

· Thực trạng cơ chế, chính sách đối với cán bộ DTTS

· Đánh giá chung

b. Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ DTTS trong thời gian tới:

· Quan điểm chỉ đạo về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ DTTS

· Mục tiêu, đối tượng, nhu cầu và nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ DTTS

· Các giải pháp thực hiện

c. Phương thức tổ chức thực hiện.

· Tiến độ tổ chức thực hiện

· Kinh phí thực hiện

· Trách nhiệm của các ngành, các cấp

d. Các đề xuất và kiến nghị.

5. Tổng kinh phí lập các đề án: 120.000.000đồng .

	TT
	Nội dung công việc
	ĐVT
	Khối lượng
	Đơn giá (đồng)
	Thành tiền (1000đ)

	
	TỔNG DỰ TOÁN
	
	
	
	120.000

	I
	Công tác chuẩn bị
	
	
	
	23.200

	1
	In ấn và chỉnh sửa đề cương chi tiết của ba loại đề án
	bộ
	33
	50
	1.650

	2
	Lập mẫu phiếu điều tra khảo sát (3 loại).
	bộ
	33
	50
	1.650

	4
	Tập huấn hướng dẫn điều tra viên (11 huyện).
	người/ huyện/ ngày
	3x11x3
	50
	4.950

	5
	Vật tư văn phòng phẩm
	
	
	
	10.000

	II
	Tổ chức điều tra
	
	
	
	77.000

	1
	Phương tiện, xăng dầu đi huyện, xã
	chuyến/huyện/xó
	2x11
	2.000
	44.000

	2
	Tổ chức thăm dò điều tra khảo sát, thu thập thông tin tư liệu có liên quan đến xây dựng đề án
	người/huyện/ngày
	3x11x10
	50
	16.500

	3
	Thuê mướn nhân công phục vụ điều tra khảo sát kể cả cán bộ địa phương phối hợp
	người/huyện/ngày
	3x11x10
	50
	16.500

	III
	Tổng hợp, hoàn chỉnh các đề án
	
	
	
	19.100

	1
	Tổng hợp viết bỏo cáo 3 đề án nêu trên
	loại
	3
	2.000
	6.000

	2
	Hội thảo thông qua đề án ở huyện
	loại/huyện/ lần
	3x11x1
	200
	6.600

	3
	Chỉnh sửa hoàn chỉnh lần 1
	loại
	3
	500
	1.500


	4
	Hội thảo thông qua đề án ở tỉnh
	loại/tỉnh/lần
	3x1x1
	1.000
	3.000

	5
	Chỉnh sửa hoàn chỉnh lần 2 và in đóng tập
	Bộ
	45
	
	2.000

	IV
	Dự phòng
	
	
	
	700


6. Nguồn vốn đầu tư : Ngân sách Nhà nước 

7. Thời gian thực hiện : Từ năm 2005.

          Điều 2. Chủ đầu tư phối hợp với đơn vị liên quan tổ chức thực hiện và hoàn chỉnh các hồ sơ, dự án trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch & Đầu tư, Tài chính; Trưởng Ban Dân tộc, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh và thủ trưởng các ngành, các địa phương có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
Nơi nhận :
KT/ CHỦ TỊCH 

- Như điều 3;
PHÓ CHỦ TỊCH 

- CPVP;                             
(Đã ký) 

- Lưu: VT, KTTH, KTN (17)
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